
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP MẦM 1 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP (4 TUẦN) 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: QUÊ HƯƠNG THỦ DẦU MỘT CỦA BÉ (1 TUẦN) 

TUẦN 32: TỪ NGÀY 29/04 - 03/05/2024 

 

LỄ GIÁO - Biết xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt của mình. 

THỂ DỤC SÁNG 

* Khởi động: 

- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần). 

- Tay vai: Hai tay dang ngang đưa cao (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Chân: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Lườn: Hai tay giơ cao nghiêng người sang hai bên (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Bật: Bật tiến về trước 

* Hồi tĩnh 

- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng           

THỨ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI  

LUYỆN TẬP  

CÓ MỤC ĐÍCH 
HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

HAI 

29/04 
THỂ DỤC  

- Trò chuyện một số danh 

lam thắng cảnh  

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột 

- Bò chui qua cổng. 
- Rèn trẻ có thói quen ngồi 

học ngay ngắn. 

BA 

30/04 
LQVH  

Thí nghiệm: Vật chìm, vật 

nổi 

TCVĐ: “Chìm, nổi” 

- Thơ “Làng em buổi 

sáng”. 

- Thực hành sách KPKH 

Nước có thể làm sạch vết 

bẩn (Trang 19) 

TƯ 

01/05 
LQVT 

- Trò chuyện về khu du lịch 

Đại Nam 

- Trò chơi: kéo co 

- Nhận biết phân biệt 

giống nhau và khác nhau. 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái S 

 (Trang 27) 

NĂM 

02/05 
TH  

- Trò chơi vận động: “Đi 

cầu khỉ” 

Tô màu dây cờ  

(Trang 26)  

- Giáo dục trẻ xếp hàng nơi 

công cộng. 

SÁU 

03/05 

GDAN 

KPKH 

- Trò chuyện về Hồ Gươm 

- Trò chơi: Nhảy lò cò 

- Hoạt  động 1: Dạy hát 

“Nhớ ơn Bác” 

- Hoạt động 2: Trò 

chuyện về một số danh 

lam thắng cảnh quê em. 

- Sinh hoạt cuối tuần 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Nghệ thuật: Tô màu tranh về quê hương  

Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

Xây dựng: Xây dựng Tháp Rùa Hồ Gươm 

Học tập: Ghép tranh cảnh đẹp Bình Dương 

Âm nhạc: Hát múa những bài hát vê chủ đề 

LAO ĐỘNG 

VỆ SINH 

- Vệ sinh lớp, lau rửa đồ dùng, đồ chơi lớp. 

- Củng cố các kĩ năng vệ sinh cá nhân. 

 

  



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP MẦM 1 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP (4 TUẦN) 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIỂN ĐẢO QUÊ EM (1 TUẦN) 

TUẦN 33: TỪ NGÀY 06/05 - 10/05/2024 

 

LỄ GIÁO - Thể hiện các hành vi văn minh, đạo đức qua ứng xử lễ phép, chào hỏi người lớn. 

THỂ DỤC SÁNG 

* Khởi động: 

- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần). 

- Tay vai: Hai tay dang ngang đưa cao (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Chân: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Lườn: Hai tay giơ cao nghiêng người sang hai bên (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Bật: Bật tiến về trước 

* Hồi tĩnh 

- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng           

THỨ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

LUYỆN TẬP  

CÓ MỤC ĐÍCH 
HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

HAI 

06/05 
THỂ DỤC  

- Trò chơi vận động: “Cướp 

cờ” 

- Chuyền bóng qua 

chân. 

- Rèn kỹ năng gấp mền 

gối. 

BA 

07/05 
LQVH  

- Trò chuyện về lăng Bác . 

- Trò chơi: “Chim đổi lồng”. 
- Thơ: “Về quê”  

- Giáo dục trẻ lễ phép với 

người lớn. 

TƯ 

08/05 
LQVT  

- Trò chơi vận động: “Cáo 

Và Thỏ” 

- Ôn các đối tượng to - 

nhỏ  

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái X  

(Trang 28) 

NĂM 

09/05 
TH  

- Trò chuyện về lễ hội chùa 

hương. 

- Trò chơi: Đua xe đạp 

- Dán hoa mùa xuân  

(Trang 28)  

- Trò chơi dân gian: “Úp lá 

khoai”. 

SÁU 

10/05 

GDAN 

KPKH  

- Trò chơi vận động: “Bánh 

xe quay” 

- Hoạt động 1: Nghe 

hát: “Em yêu biển đảo 

quê hương”. 

- Hoạt động 2: “Trò 

chuyện về biển đảo yêu 

thương 

- Sinh hoạt cuối tuần 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Phân vai: Cửa hàng bán đồ lưu niệm 

Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

Nghệ thuật: Tô màu tranh quê hương 

Xây dựng: Xây lăng Bác 

Âm nhạc: Hát múa những bài hát về chủ đề 

LAO ĐỘNG  

VỆ SINH 

- Chăm sóc góc thiên nhiên, chăm sóc cây cối, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Vệ sinh lớp, vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp. 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP MẦM 1 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP (2 TUẦN) 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ KÍNH YÊU BÁC HỒ (1 TUẦN) 

TUẦN 34: TỪ NGÀY 13/05 - 17/05/2024 

 

LỄ GIÁO - Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết giữ vệ sinh môi trường. 

THỂ DỤC SÁNG 

* Khởi động: 

- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần). 

- Tay vai: Hai tay dang ngang đưa cao (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Chân: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Lườn: Hai tay giơ cao nghiêng người sang hai bên (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Bật: Bật tiến về trước 

* Hồi tĩnh 

- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng           

THỨ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

LUYỆN TẬP  

CÓ MỤC ĐÍCH 
HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

HAI 

13/05 
THỂ DỤC  

- Trò chuyện về tranh Bác 

Hồ với các cháu thiếu nhi. 

TCVĐ: Chuyền bóng 

- Chạy nhanh theo hướng 

thẳng 15m 
- Rèn kỹ năng cầm bút. 

BA 

14/05 
LQVH  

- Trò chơi: Rồng rắn lên 

mây 
- Thơ: “Bác Hồ của em” 

- Thực hành sách KPKH 

Nước làm trôi một số vật 

(Trang 20) 

TƯ 

15/05 
LQVT  

- Quan sát trò chuyện công 

lao của Bác với đất nước 

- TCVĐ: “Kéo co”. 

- Tách thành 2 nhóm 

(Trang 17) 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái V  

(Trang 29) 

NĂM 

16/05 
TH  

- Trò chơi vận động: “Bỏ 

khăn” 
- Tô màu Lăng Bác  

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh 

cá nhân. 

SÁU 

17/05 

GDAN 

KPKH 

- Trò chuyện về Lăng Bác 

Hồ 

- Trò chơi vận động: “Lộn 

cầu vồng”. 

- Hoạt động 1: Dạy hát: 

“Em mơ gặp Bác Hồ”. 

- Hoạt động 2: “Trò 

chuyện về Bác Hồ kính 

yêu” 

- Sinh hoạt cuối tuần 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Phân vai: Cửa hàng bán đồ lưu niệm 

Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

Nghệ thuật: Tô màu tranh quê hương 

Xây dựng: Xây lăng Bác 

Âm nhạc: Hát múa những bài hát vê chủ đề. 

LAO ĐỘNG  

VỆ SINH 

- Củng cố các kỹ năng vệ sinh cá nhân 

- Chăm sóc góc thiên nhiên, chăm sóc cây cối, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

 



 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP MẦM 1 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP (4 TUẦN) 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ VÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI (1 TUẦN) 

TUẦN 35:  TỪ NGÀY 20/05 – 24/05/2024 

 

LỄ GIÁO - Đồ chơi cất dọn gọn gàng, đồ dùng ngăn nắp thật là đáng khen 

THỂ DỤC SÁNG 

* Khởi động: 

- Cho trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Hít thở (Tập 3 lần). 

- Tay vai: Hai tay dang ngang đưa cao (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Chân: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống tay chạm đất (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Lườn: Hai tay giơ cao nghiêng người sang hai bên (Tập 2 lần 4 nhịp). 

- Bật: Bật tiến về trước 

* Hồi tĩnh 

- Cho trẻ đi quanh sân hít thở nhẹ nhàng           

THỨ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

LUYỆN TẬP  

CÓ MỤC ĐÍCH  
HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

HAI 

20/05 
THỂ DỤC  

- Trò chơi: Chi chi chành 

chành. 
- Bò trong đường hẹp. - Rèn đội hình-đội ngũ. 

BA 

21/05 
LQVH  

- Trò chuyện về một số nơi 

Bác đã đi qua 

- Trò chơi vận động: “Bịt 

mắt bắt dê”. 

- Truyện: “Thánh Gióng” 
- Giáo dục trẻ biết xếp đồ 

chơi. 

TƯ 

22/05 
LQVT - TCDG: Cướp cờ 

- Sắp xếp theo quy tắc 

(Trang 19) 

- Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái R  

(Trang 30) 

NĂM 

23/05 
TH  

- Trò chuyện về tranh nhà 

sàn Bác Hồ 

- Trò chơi vận động: “Ném 

vòng” 

- Xé dán đuôi diều 

(Trang 27) 

- Trò chơi dân gian: 

“Nhảy lò cò”. 

SÁU 

24/05 

GDAN 

KPKH 
TCDG: Rồng rắn lên mây 

- Hoạt động 1: Dạy hát 

“Yêu Hà Nội”. 

- Hoạt động 2: “Thủ Đô 

Hà Nội”. 

- Sinh hoạt cuối tuần 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Xây dựng: Xây lăng Bác 

Học tập: Ghép tranh ảnh Hồ Gươm 

Phân vai: Cửa hàng bán quà lưu niệm. 

Nghệ thuật: Tô màu tranh quê hương 

Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

LAO ĐỘNG  

VỆ SINH 

- Chăm sóc góc thiên nhiên, chăm sóc cây cối, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Vệ sinh lớp, vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp. 

 


